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A - ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài 
Đổi mới lớn nhất của nền giáo dục Việt Nam những năm gần đây là việc tập trung phát triển năng lực cho người học. Thay vì việc đặt trọng tâm vào việc “học sinh sẽ học những gì”, cần đặt trọng tâm vào việc “học sinh sẽ làm được những gì”.
Cùng với sự phát triển của xã hội, của khoa học, con người cũng cần phải được trang bị lượng kiến thức đầy đủ, toàn diện. Muốn vậy, mục tiêu đầu tiên của giáo dục phải đào tạo ra những con người, phát triển toàn diện. Chính vì vậy, chương trình giáo dục hiện nay đã chú trọng rất nhiều vào các môn: Đạo đức, hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên và xã hội,... và phải bắt đầu từ giáo dục Tiểu học. Trong giáo dục Tiểu học mỗi môn học có một vị trí quan trọng riêng. Môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 cũng cấp cho học sinh những trí thức cơ bản cần thiết và tối thiểu về gia đình, trường học, cộng đồng địa phương, thực vật và động vật, con người và sức khỏe, trái đất và bầu trời. 

Tuy môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học nói chung và lớp 1 nói riêng có vai trò đặc biệt như vậy nhưng một số giáo viên còn chưa quan tâm đúng mức tới môn học, các bậc phụ huynh luôn có suy nghĩ rằng môn Tự nhiên và xã hội  là “môn phụ” nên bị xem nhẹ. Từ đó, học sinh thường không có hứng thú trong quá trình học môn này, chất lượng môn học chưa cao, giờ học tẻ nhạt, đơn điệu, học sinh tiếp thu bài thụ động.
Với quan điểm đưa bài học vào cuộc sống, đưa cuộc sống vào bài học môn học Tự nhiên và Xã hội của bộ sách Cánh Diều đã cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người, những kiến thức cơ bản của bậc học, góp phần hình thành và phát triển ở học  sinh các phẩm chất và năng lực cần thiết cho cuộc sống của mỗi con người. Bên cạnh đó môn Tự nhiên và Xã hội còn góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển tình yêu con người, thiên nhiên; tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống. Môn học đồng thời góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên xã hội bao gồm năng lực nhận thức về tự nhiên và xã hội; năng lực tìm tòi và khám phá các sự vật, hiện tượng và các mỗi quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và xã hội; năng  lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội. Là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp 1 với 2 tiết Tự nhiên và Xã hội thực dạy trong một tuần tôi luôn trăn trở phải làm thế nào để tạo hứng thú cho các em khi học môn này? Chính vì vậy, tôi đã tìm hiểu và lựa chọn đề tài “Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 (Bộ sách Cánh Diều)” nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp tạo điều kiện thuận lợi để giúp các em học sinh lớp 1 có thể tiếp thu kiến thức tự nhiên xã hội cũng như tiếp nhận kiến thức thực tế thật hào hứng, tự nhiên và hiệu quả.
2. Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu, tìm hiểu một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn Tự nhiên và Xã hội hội để nâng cao chất lượng giảng dạy và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh ở lớp 1.

- Tạo hứng thú học tập, khả năng tư duy nhằm phát huy tối đa cho học sinh có thể tự khám phá, mở mang kiến thức, nâng cao kĩ năng sống để từ đó các em dễ dàng vận dụng vào cuộc sống.
3.  Đối tượng nghiên cứu 

- Chương trình Tự nhiên và Xã hội lớp 1 – sách Cánh Diều.

- Các phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 1 giúp học sinh học tốt môn Tự nhiên Xã hội
4. Đối tượng áp dụng
- Học sinh lớp 1A5 năm học 2023 – 2024  – Trường Tiểu học Xuân Nộn.
5. Phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu đề tài này tôi đã học hỏi đồng nghiệp, trau dồi kinh nghiệm và sử dụng những phương pháp sau:
· Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
· Phương pháp quan sát.
· Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu.
· Phương pháp thực nghiệm


B - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận 
Môn Tự nhiên và Xã hội là một môn học mang tính tích hợp cao, là môn học khá mới mẻ với các em học sinh lớp 1. Vì lớp 1 là lớp học đầu tiên của bậc Tiểu học, môi trường học tập thay đổi từ “chơi để học” sang học tập là hoạt động chủ đạo, là hoạt động chính của trẻ. Vậy dạy môn học này thế nào để giúp các em tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, hào hứng, học sinh có thể tự tìm tòi phát hiện kiến thức làm phong phú cuộc sống của bản thân thì người giáo viên khi giảng dạy cần tích cực đổi mới phương pháp dạy học, có những hoạt động tích cực đến quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh. 
Phương pháp dạy học tích cực là mô hình tập trung vào việc phát triển tối đa khả năng của người học. Trong đó, năng lực là tổng hòa của 3 yếu tố: Kiến thức, kỹ năng, thái độ. Qua đó, việc thiết kế hoạt động dạy và học có sự đan xen, liên quan,… nhằm mục đích giúp người học chứng minh khả năng học tập thực sự của mình. Từ đây, học sinh có thể phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động và tinh thần tự học để không ngừng nâng cao năng lực học tập.  
II. Cơ sở thực tiễn
1. Thuận lợi

Trường Tiểu học Xuân Nộn có cơ sở vật chất tại các phòng học đầy đủ, khang trang, hiện đại. Tất cả đều rất thuận tiện cho việc tổ chức dạy học nhóm. Các phòng học đều có đầy đủ bàn ghế với các trang thiết bị hiện đại như tivi, bảng trượt.... Ngoài ra còn có các phòng chức  năng như phòng Âm nhạc, phòng tiếng Anh, phòng tin học, thư viện, nhà thể chất, khu vui chơi cộng đồng, sân bóng đá theo đúng tiêu chuẩn,.... Khuôn viên của trường rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo điều kiện cho các hoạt động dạy học bên ngoài lớp. Ban giám hiệu nhà trường sát sao với công tác chuyên môn; luôn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy học.

2. Khó khăn
 - Một số giáo viên vẫn coi môn Tự nhiên và xã hội là môn phụ, nội dung kiến thức đơn giản, không cần đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu. 

- Học sinh lớp 1 giai đoạn đầu đa phần chưa biết chữ, do vậy việc dạy học môn Tự nhiên và Xã hội cũng gặp khó khăn nhất định. Đặc biệt ở lứa tuối này, tâm sinh lý của các em chưa ổn định, các em đang thích chơi hơn học, mau quên chóng chán. Trình độ HS còn thấp, mặt khác, các em còn rụt rè, chưa chịu hoạt động nhiều trong giờ nên chất lượng môn học không hiệu quả.

- Môn Tự nhiên và Xã hội chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ phía phụ huynh học sinh.
3. Thực trạng về tình hình vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Tự nhiên và Xã hội tại trường Tiểu học Xuân Nộn
3.1. Về phía học sinh
- Hầu hết phụ huynh đều coi trọng học Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh nên môn Tự nhiên và Xã hội chưa được sự quan tâm của phụ huynh học sinh. Một số bài học cần sự chuẩn bị, giúp đỡ từ phía học sinh và phụ huynh nhưng chưa được đáp ứng nên một số nội dung học sinh mệt mỏi chán nản trong giờ học, khó tiếp thu bài học.


- Vốn hiểu biết thực tế của học sinh về tự nhiên và xã hội còn rất ít. Một bộ phận không nhỏ học sinh kĩ năng cư xử với thế giới xung quanh và với chính bản thân mình còn bộc lộ nhiều hạn chế do ảnh hưởng bởi lối sống gia đình.

- Nhiều em gặp khó khăn trong việc trao đổi ý kiến với những người xung quanh do vốn từ nghèo nàn (hơn 70% HS), việc diễn đạt gặp khó khăn.



- Trong thực tế, có rất nhiều em quá nhút nhát, thiếu mạnh dạn tự tin, không dám nói lên ý kiến của mình; trong quan hệ với bạn bè cũng rụt rè,... không dám trao đổi ý kiến và đề xuất ý kiến cũng như đưa ra những giải pháp tình huống trong học tập. 
* Kết quả khảo sát

Qua điều tra các tiết Tự nhiên và Xã hội tại lớp 1A5, khi chưa áp dụng phương pháp dạy học tích cực, tôi thu được kết quả như sau:

	
	Tổng số HS
	Tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	33
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Tham gia tương tác với GV trong tiết học
	
	8
	24.2%
	15
	45.5%
	10
	30.3

	Thực hiện yêu cầu của GV trong tiết học
	
	8
	24.2%
	16
	48.5%
	9
	27.3%


3.2. Về phía giáo viên
- Mặc dù phân lượng thờig gian số tiết cho các môn học rõ ràng, nhưng nhiều giáo viên chưa coi trọng môn Tự nhiên và Xã hội, khối lượng kiến thức Toán và Tiếng Việt rất nhiều nên môn Tự nhiên và Xã hội bị lấn lướt và cắt giảm thời lượng.

- Giáo viên còn thiếu kinh nghiệm với các tổ chức hoạt động tích cực cho học sinh hoặc có tổ chức thì còn mất thời gian, qua loa đại khái. Nhiều giáo viên chưa đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu nên trong quá trình dạy học nhiều giáo viên còn lúng túng.
- Hiện nay, nhiều trường đã và đang có sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy. Song, hầu hết vẫn là theo lối truyền thống, giáo viên giảng, học sinh nghe, chủ yếu là lý thuyết suông, gắn liền với nội dung trong sách giáo khoa và chưa có tính thực tế cao. Điều này làm cho các tiết học trở nên khô khan, học sinh không có hứng thú và dẫn đến tâm lý chán học.


- Đôi khi giáo viên có tâm lí ngại sưu tầm đồ dùng, tranh ảnh, tài liệu, tư liệu thực tế do quỹ thời gian hạn chế. Giáo viên ngại tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm thực tế do tâm lí lo ngại vốn kiến thức thực tế của học sinh hạn chế, học sinh còn nhỏ khó quản lí, dẫn đến tiết học trở thành dạy chay, dạy lí thuyết suông, tiết học diễn ra kém hiệu quả.

* Kết quả khảo sát:

Để tìm hiểu vấn đề này tôi điều tra và thảo luận với giáo viên lớp 1 về nhận thức tầm quan trọng việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Tự nhiên và Xã hội, thu được kết quả như sau: 
	Đối tượng điều tra
	Tổng số phiếu điều tra
	Ý kiến

	Giáo viên lớp 1
	5 phiếu
	Cần thiết
	Không cần thiết

	
	
	5/5
	0/5


Bên cạnh đó, tôi điều tra và thảo luận về thực trạng của giáo viên lớp 1 áp dụng thường xuyên phương pháp dạy học tích cực trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, thu được kết quả như sau: 
	Đối tượng điều tra
	Tổng số phiếu điều tra
	Ý kiến

	Giáo viên lớp 1
	5 phiếu
	Không thường xuyên
	Có nhưng chưa kĩ
	Thường xuyên

	
	
	1
	4
	0


Như vậy đa số các giáo viên đều nhận thấy rằng tầm quan trọng việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 nhưng trên thực tế hoạt động này lại diễn ra không thường xuyên, hoặc có nhưng chưa sát sao, kĩ càng.

III. Giải pháp thực hiện

Như chúng ta đã biết không có phương pháp dạy học nào là vạn năng. Thành công trong giờ dạy gồm rất nhiều yếu tố cấu thành. Mỗi giáo viên đều phải vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học một cách đa dạng, phong phú. Có như vậy học sinh mới có hứng thú trong mỗi tiết học từ đó giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Từ khi có chủ trương đổi mới phương pháp dạy học tích cực đã phát huy tối đa vai trò chủ động, tích cực của các em. Sau đây tôi xin trình bày một số biện pháp, hình thức tổ chức dạy học mà tôi đã vận dụng và có hiệu quả trong mỗi tiết học trong môn Tự nhiên và Xã hội.
1. Tạo hứng thú cho học sinh bằng cách tổ chức khởi động đầu tiết học
Khởi động mở đầu cho một tiết học sẽ rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến không khí học, tinh thần của cả giáo viên và học sinh trong suốt tiết học. Vào bài bằng hình thức khởi động vừa tạo không khí thoải mái, tạo tâm thế sẵn sàng tiếp thu bài học vừa khơi dậy những kiến thức có sẵn của học sinh có liên quan cần thiết đến nội dung bài học khám phá. Giáo viên chỉ cần cho học sinh làm khởi động với những trò chơi đơn giản hoặc hát và vận động theo một bài hát. Từ những hoạt động khởi động ấy, học sinh có hứng thú hơn vào tiết học, gợi tính tò mò của học sinh khiến cho các em càng chăm chú, tập trung vào tiết học hơn.

* Ví dụ 1: Trong chủ đề 1: GIA ĐÌNH – Bài 1: Gia đình em (Tiết 1) – trang 8, 9 – sách Tự nhiên và Xã hội 1  - Cánh diều
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Ở hoạt động khởi động mở đầu để tạo hứng thú cho học sinh và giáo viên dẫn dắt vào tiết học một cách nhẹ nhàng, tôi cho cả lớp hát và vận động theo bài hát: “Nhà mình rất vui”. 
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(Ảnh chụp học sinh khởi động: vận động và hát theo bài hát)

Từ nội dụng của bài hát, tôi đưa ra câu hỏi gợi mở dẫn dắt vào bài: 
+ Bài hát nhắc đến những ai trong gia đình ? Nhà bạn nhỏ sống với nhau như thế nào ?

Từ đó, tôi dẫn dắt vào bài học.

* Ví dụ 2: Trong chủ đề 6: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI – Bài 21: Thời tiết (Tiết 1) – trang 128, 129 – sách Tự nhiên và Xã hội 1  - Cánh diều
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Với tiết này ở hoạt động mở đầu, tôi sẽ tổ chức học sinh chơi trò chơi đơn giản “Trời mưa, trời mưa”. Tôi mời một học sinh làm quản trò và cả lớp đứng dậy để tham gia trò chơi:

· Quản trò: (hô): Trời mưa, trời mưa

· Cả lớp: Che ô, đội mũ (hai tay vòng lên phía trên đầu)

· Quản trò: Mưa nhỏ

· Cả lớp: Tí tách, tí tách (Vỗ nhẹ hai tay vào nhau)

· Quản trò: Trời chuyển mưa rào

· Cả lớp: Lộp độp, lộp độp (Vỗ tay to hơn)

· Quản trò: Sấm nổ

· Cả lớp: Đì đoàng, đì đoàng (nắm bàn tay phải, giờ lên cao hai lần).
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(Ảnh chụp học sinh tham gia khởi động qua trò chơi “Trời mưa, trời mưa)
Sau khi chơi trò chơi, tôi hỏi học sinh:

+ Trò chơi các con vừa chơi đã nhắc tới hiện tượng thời tiết nào ?

Từ đó dẫn dắt vào bài mới để tìm hiểu về các hiện tượng thời tiết.

2. Lồng ghép giáo dục STEM linh hoạt vào trong môn học 


- Hiện nay, nhiều trường đã và đang lồng ghép giáo dục STEM vào các môn học một cách linh hoạt, giúp học sinh phát triển tư duy. Để đổi mới tư duy giáo dục nhằm thực hiện hiệu quả công cuộc đổi mới căn bản, các thầy cô đã không ngừng tìm tòi, học hỏi những phương pháp dạy học tích cực, mang hiệu quả cao, không còn phụ thuộc vào lối “truyền thụ một chiều” mà thay vào đó là dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất cho học sinh. Trong rất nhiều các hình thức và phương pháp dạy học thì dạy học theo định hướng STEM đang được các thầy cô của trường Tiểu học Xuân Nộn chú trọng, nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kĩ năng liên quan đến các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học theo cách tiếp cận liên môn, giúp người học có thể áp dụng giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.
- Giáo dục STEM đề cao hành động, tức là khả năng vận dụng tri thức. Phương pháp STEM thiết kế bài học theo chủ đề. Sau khi học phần lý thuyết, học sinh sẽ được đặt trong một tình hướng thực tế. Khi lồng ghép STEM vào môn Tự nhiên và Xã hội, chúng ta được nhiều thứ:
+ Thứ nhất, phương pháp STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn và thông qua thực hành, ứng dụng. 
+ Thứ hai, phương pháp STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học
+ Thứ ba, giáo dục STEM đề cao một phong cách học tập mới cho người học, đó là phong cách học tập sáng tạo. 

* Ví dụ: Trong chủ đề 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT – Bài 10: Cây xanh quanh em (Tiết 3) – trang 72, 73 – sách Tự nhiên và Xã hội 1  - Cánh diều
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Trong tiết học, thay vì sử dụng trò chơi “Tôi là cây gì?” ở phần Vận dụng, tôi đã lồng ghép các hoạt động của một bài học STEM để học sinh có thể sáng tạo ra một bức tranh làm từ những chiếc lá cây. Dưới sự hướng dẫn và gợi ý của giáo viên, học sinh nhanh chóng phác họa ra ý tưởng và hoàn thành ra những bức tranh rất đẹp. 
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(Ảnh chụp học sinh thực hiện hoạt động STEM trên lớp)
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(Ảnh chụp một số sản phẩm của học sinh trong tiết học)

3. Áp dụng kỹ thuật lồng ghép trò chơi học tập để củng cố kiến thức nội dung bài học
Trò chơi là hoạt động học tập vui chơi nằm trong chương trình dạy học để thực hiện mục tiêu, yêu cầu nào đó của tiết học, kiến thức nào đó của bộ môn. Trò chơi học tập giúp học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm mà các em thu được thông qua hoạt động trò chơi. Đồng thời qua trò chơi học tập học sinh được rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo thúc đẩy trí tuệ làm cơ hội hoạt động của các em đa dạng và phong phú.
Áp dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội là đưa học sinh vào các hoạt động vận dụng mang tính tự nguyện. Học sinh được chủ động sáng tạo phát hiện điều cần phải học. Nó làm bớt đi sự căng thẳng, khô khan, trừu tượng của các lệnh đem đến sự sôi nổi ham mê say sưa tìm hiểu khám phá và lĩnh hội tri thức trong mỗi tiết học.
Trò chơi học tập phải có mục đích học tập, không đơn thuần là trò chơi giải trí. Trò chơi phải đơn giản, dễ thực hiện; thu hút được đa số học sinh tham gia; không tốn nhiều thời gian, sức lực để không làm ảnh hưởng đến các tiết học tiếp theo. Trò chơi phải được chuẩn bị tốt về điều kiện, phương tiện, phải có kế hoạch thực hiện như một bài soạn. 

* Ví dụ 1: Trò chơi “Đoán tên đồ vật” 

Trò chơi này tôi sử dụng trong bài 2: Ngôi nhà của em (Tiết 2) –Chủ đề 1: GIA ĐÌNH –  sách Tự nhiên và Xã hội 1  - Cánh diều
Sau phần Khám phá: Tìm hiểu đồ dùng trong nhà – trang 16, 17, trò chơi với mục tiêu học sinh đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đồ dùng trong gia đình.
Với trò chơi này, giáo viên hướng dẫn cách chơi: 1 học sinh lên bảng, giáo viên dán một tranh vẽ đồ dùng gia đình sau lưng học sinh và học sinh đứng quay lưng xuống lớp để các bạn nhìn thấy tranh. Học sinh đó đặt tối đá 3 câu hỏi về đồ dùng trong tranh cho các bạn ở dưới lớp để đoán được đồ dùng đó. Dựa vào các câu trả lời của các bạn để đoán đồ dùng trong tranh là đồ dùng gì.

Giáo viên sẽ mời một số học sinh lên chơi (mỗi em phải đoán một đồ dùng khác nhau). Giáo viên yêu cầu học sinh dưới lớp lắng nghe và trả lời chính xác câu hỏi.
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(Trò chơi “Đoán tên đồ vật” trong sách TN&XH 1 trang 17)

* Ví dụ 2: Trò chơi “Cùng lên xe buýt” 

Trò chơi này tôi sử dụng trong bài Ôn tập và đánh giá Chủ đề: Cộng đồng địa phương – sách Tự nhiên và Xã hội 1  - Cánh diều
Trong phần Luyện tập: Em đã học được gì về chủ đề Cộng đồng địa phương – trang 64, 65, tôi đã sử dụng trò chơi “Cùng lên xe buýt” được thiết kế  trên phần mềm PowerPoint với mục đích giúp học sinh ôn tập kiến thức về một số biên báo giao thông. 
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(Một số hình ảnh trong trò chơi “Cùng lên xe buýt” trong PowerPoint)

Khi tham gia trò chơi học sinh rất thích thú, thông qua trò chơi học sinh nắm rõ được tên của một số biển báo giao thông đơn giản. Bên cạnh đó trò chơi còn giúp học sinh có ý thức thực hiện đúng luật giao thông và biết nhắc nhờ người thân khi tham gia giao thông cần tuân thủ luật và tín hiệu giao thông.
4. Tổ chức các tiết học trải nghiệm thực tế cho học sinh
Học tập trải nghiệm thực tế là một phương pháp giáo dục đề cao tính trải nghiệm của học sinh, thường được áp dụng thông qua các hoạt động thực tế hướng tới những điều thân thuộc, gần gũi với học sinh. Có thể hiểu trải nghiệm thực tế là hoạt động giúp học sinh trải nghiệm những điều nhỏ nhất, từ những thứ bình thường xung quanh học sinh, trong nhà trường, gia đình, hoặc những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống hàng ngày mà các em cảm nhận được.Từ đó, thông qua sự dẫn dắt của thầy cô và kinh nghiệm của bản thân các em, tác động lên nhận thức, hành vi của học sinh. Các hoạt động học tập trải nghiệm thực tế cũng giúp HS tiếp nhận, trau dồi kiến thức và cả những kỹ năng cá nhân.
Tổ chức tiết học ngoài trời là hình thức dạy học trải nghiệm thực tế khá dễ tổ chức và cũng không tốn kèm tài nguyên, nhân lực. Đây là phương pháp được sử dụng khá phổ biến ở các trường học hiện nay nhằm mục đích tạo điều kiện cho các em tiếp xúc thực tế với thiên nhiên, các sự vật, sự việc xung quanh cuộc sống, hoặc chỉ đơn giản là thay đổi môi trường học tập. Phương pháp này không chỉ tạo được hứng thú nơi các em mà còn khiến các em chủ động hơn, sáng tạo hơn trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và tiếp nhận kiến thức.
*Ví dụ: Trong chủ đề 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT – Bài 13: Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật – trang 86, 87 – sách Tự nhiên và Xã hội 1  - Cánh diều
Với bài này có 3 tiết, tôi đã tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế tại vườn cây của trường, bồn cây xung quanh trường.
	[image: image20.jpg]] HINNENN
Y/ 14404044





	[image: image21.jpg]





(Ảnh chụp học sinh tham gia trải nghiệm thực tế tại bồn cây của trường)
Sau hoạt động trải nghiệm thực tế tại vườn trường học sinh học sinh nắm rõ được các bộ phận của cây, màu sắc, chiều cao, đặc điểm của mỗi loại cây. Từ đó hình thành ý thức biết chăm sóc và bảo vệ cây. Với hình thức tổ chức này, học sinh được trực tiếp quan sát, sử dụng các giác quan để tri giác cây cối có trong trường, học sinh từ đó dễ dàng nhận diện được đặc điểm bên ngoài của mỗi loài cây và lợi ích của chúng.
5. Sử dụng các bài tập tương tác để củng cố kiến thức trên các công cụ ứng dụng công nghệ thông tin
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là quá trình trang bị, sử dụng và đầu tư công nghệ nhằm phục vụ quá trình giảng dạy của các thầy cô giáo. Với xu hướng phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, ngày nay xuất hiện rất nhiều công cụ phần mềm phục vụ cho việc dạy và học.
5.1. Ứng dụng Liveworksheets

- Liveworksheets là một trang web/ công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh. Với công cụ này, Với công cụ này, sự tương tác của học sinh với giáo viên dù ở trên lớp hoặc về nhà đều sẽ dễ dàng hơn. Giáo viên chỉ cần upload lên các bài tập in truyền thống file PDF hoặc dưới dạng tài liệu Word, sau đó chuyển đổi chúng để tạo các phiếu bài tập dưới các định dạng khác nhau. Khi học sinh truy cập là có thể thấy những bài tập đó.
- Ở trên Liveworksheet, các giáo viên có thể tạo ra đa dạng bài tập tương tác với nhiều thể loại khác nhau: Nối, mũi tên, kéo, thả, trắc nghiệm… kết hợp với các file âm thanh hoặc ở dưới dạng video cho học sinh làm. 

+ HS có thể thực hiện trực tiếp vào phiếu bài tập qua máy tính/điện thoại/máy tính bảng... mà không phải in ra hay chép vào tập. 

+ GV có thể đánh giá khách quan bài làm của HS qua kết quả của phiếu bài tập Liveworksheets.
* Ví dụ : Trong chủ đề 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT–Bài 11: Các con vật quanh em (Tiết 2) – trang 76, 77 – sách Tự nhiên và Xã hội 1-Cánh diều
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Trong phần Khám phá kiến thức mới: Nhận biết một số bộ phận bên ngoài của các con vật, tôi sử dụng Liveworksheet để cho học sinh nhận biết được một số bộ phận bên ngoài của con ong và con thỏ. Tôi đã sử dụng dạng bài tập kéo thả đáp án trong Liveworksheet, học sinh vừa được trực tiếp sử dụng máy tính, vừa áp dụng được kiến thức nên học sinh cảm thấy rất hào hứng, sôi nổi.
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(Ảnh chụp phiếu bài tập được thiết kế trên Liveworksheet)
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(Ảnh chụp học sinh hoàn thành bài tập trên Liveworksheet trên lớp theo nhóm)

Ngoài ra, với những học sinh chưa được thực hành làm phiếu bài tập trên Liveworksheet trên lớp, tôi cũng gửi đường dẫn cho cho học sinh để học sinh có thể tự mình hoàn thành bất cứ lúc nào, đảm bảo tất cả các học sinh đều được sử dụng các bài tập trên Liveworksheet.

5.2. Ứng dụng Padlet

- Padlet là trang web/ứng dụng, để dễ hiểu thì nó có thể được ví như là một tấm bảng trong lớp học. Nhưng điều khiến nó đặc biệt hơn khi so với các tấm bảng trên trường lớp đó chính là cho phép người dùng thêm văn bản, hình ảnh, video, đường dẫn, ý tưởng.... lên tấm bảng này và chia sẻ đến lớp học, hội nhóm vô cùng dễ dàng. Khi dùng Padlet là giáo viên và học sinh có thể nhanh chóng tương tác và theo dõi hoạt động của các thành viên trong lớp chỉ trên 1 trang tại cùng 1 thời điểm. Padlet là ứng dụng phù hợp với giáo viên để xây dựng nội dung bài học và nhất là các bạn học sinh dùng để họp nhóm, lên ý tưởng sáng tạo.
* Ví dụ: Trong chủ đề 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT – Bài 12: Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi (Tiết 1) – trang 80, 81 – sách Tự nhiên và Xã hội 1  - Cánh diều
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Để phần Luyện tập và vận dụng trong tiết này diễn ra nhẹ nhàng, hiệu quả, thực tế, tôi đã sử dụng ứng dụng Padlet gửi đường dẫn để học sinh chuẩn bị bài trước với câu hỏi: Kể những việc em đã làm để chăm sóc và bảo vệ cây trồng. Với phần này, học sinh chuẩn bị những tấm hình mình đã làm và gửi vào đường dẫn, khi chia sẻ những việc đã làm để chăm sóc và bảo vệ cây trồng với cả lớp, học sinh có hình ảnh minh chứng cho hành động của mình, từ đó học sinh cảm thấy tự tin hơn, các bạn sẽ cảm thấy tò mò, hào hứng hơn với lời chia sẻ của học sinh đó.
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(Ảnh chụp ứng dụng Padlet của giáo viên khi học sinh gửi bài chuẩn bị)
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(Ảnh chụp học sinh chia sẻ trước lớp có hình ảnh minh họa trên Padlet)

5.3. Ứng dụng Quizzi
- Quizizz là trang web trực tuyến, một phần mềm dạy học tương tác để kiểm tra kiến thức môn học dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm hoặc câu hỏi trả lời ngắn. Những bộ câu hỏi đã được tạo sẽ được lưu lại để người học có thể ôn tập dễ dàng.
- Giáo viên có thể tạo câu hỏi để trả lời trên lớp hoặc dùng như bài tập củng cố ở nhà. Thay vì sử dụng các phần mềm quản lý thi cử, người dùng có thể sử dụng phần mềm dạy học tương tác Quizizz để kiểm tra kiến thức người học. 
- Giáo viên muốn học sinh thực hiện câu hỏi ở nhà thì sẽ gửi đường dẫn để học sinh tham gia. Sau khi tham gia tương tác hoàn thành các câu hỏi của giáo viên trên ứng dụng Quizizz, học sinh sẽ nhận được dữ liệu thống kế chi tiết để xem kết quả thứ tự phần hoàn thành câu hỏi tương tác, củng cố kiến thức của mình và biết được những gì học sinh đã trả lời đúng và những kiến thức nào bạn cần xem lại. Điều đó làm cho học sinh ghi nhớ kiến thức nhanh hơn, lâu hơn, giúp học sinh trở nên hào hứng hơn với môn học.
*Ví dụ: Trong chủ đề 3: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG – Bài 8: Tết Nguyên Đán – sách Tự nhiên và Xã hội 1  - Cánh diều.
[image: image29.png]0 TET NGUYEN DAN

Hay cing nhau:

« N6ivémotsshoat dong cliaemvanhing ngust
xung quanh v6o dip 16t Nguyén dén.

« Suutém theng fin, hinh Ginh v 16t Nguyen dan.

&

@ Nhung hoat dong thusng dién ra veio dip 16t Nguyen dan @

4 Hay n6i vé nhing hoat dong vao dip 16t Nguyen dén
& c6e hinh dudi ady.

1. Voo dp 161 Nouyen don emcingvargadon O
thudng 6m gi?
2. €m fhich nhdit hoat dong ndo? Vi sao?

% Suu tm cée thong tin v hinh énh vé 16t Nguyén ddn. °

.





Sau khi học sinh học xong bài này, tôi sử dụng phần mềm Quizzi thiết kế một số câu hỏi liên quan đến bài học cho phần hoạt động nối tiếp và củng cố kiến thức cho học sinh. Với mục tiêu ghi nhớ và khắc những kiến thức về nội dụng Tết Nguyên Đán, học sinh có thể về nhà hoàn thành phiếu bài tập của giáo viên trên phần mềm Quizzi.
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(Ánh chụp bài tập thiết kế trên nội dung của bài 8 trên phần mềm Quizzi)
Sau đó, tôi gửi đường dẫn để học sinh hoàn thành bài sau giờ học trên lớp hoặc cuối tuần ở nhà. Khi đó, học sinh hào hứng tham gia khá đầy đủ và tôi có thể xem được kết quả và đánh giá được học sinh của mình đã nắm được kiến thức của bài như thế nào.
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(Ảnh chụp kết quả của học sinh tham gia hoàn thành bài trên Quizzi)

5.4. Bài tập ứng dụng trong sách điện tử TN&XH lớp 1 trên trang web hoc10.vn
- Hoc10.vn là một trang web cung cấp hệ thống phiên bản điện tử sách giáo khoa Cánh Diều; hệ thống học liệu, video minh họa, hoạt hình, bài tập tương tác, hình ảnh và các trò chơi bổ ích, thú vị. Các sản phẩm của website này rất dễ sử dụng đối với giáo viên và học sinh. Đây cũng chính là trang web phát hành phiên bản điện tử độc quyền của bộ SGK Cánh Diều mà mọi đối tượng đều cần cho việc học trực tuyến trở nên tiện lợi, hiệu quả hơn.
- Các bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa đều được thể hiện trên phiên bản sách điện tử. Học sinh có thể làm bài tập trực tiếp trên sách điện tử; hệ thống bài tập tương tác được thiết kế sinh động, đa dạng với 25 loại hình bài tập tương tác như kéo thả, nối, viết, vẽ, tô màu, ô chữ, trắc nghiệm… mang đến cho giáo viên và học sinh một môi trường học tập hào hứng, đổi mới và sáng tạo.
*Ví dụ: Trong chủ đề 5: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE – Bài 16: Ăn uống hằng ngày – trang 108, 109 - sách Tự nhiên và Xã hội 1  - Cánh diều
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Trong phần Khám phá kiến thức mới, hoạt động: Tìm hiểu về những thức ăn đồ uống uống giúp cơ thể khỏe mạnh, học sinh cần nhận biết và nêu được những thức ăn, đồ uống giúp cơ thể khỏe mạnh. 
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Trong sách điện tử hoc10.vn, phần này được thiết kế dưới dạng bài tập kéo thả. Giáo viên có thể tổ chức tiết dạy để HS hoàn thành phần bài tập tương tác này. Tất cả bài tập tương tác trong sách điện tử khi hoàn thành xong đều có thể xem được kết quả và làm lại khi có kết quả chưa chính xác.
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(Ánh chụp bài tập tương tác được thiết kế trên sách điện tử )
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(Ảnh chụp học sinh thực hiện bài tập tương tác trên hoc10.vn)

IV. Hiệu quả của sáng kiến

Sau khi vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, tôi đã nhận thấy sự thay đổi rõ ràng từ kết quả học tập của các em học sinh. Các em đã tham gia các hoạt động trên lớp một cách tích cực, chủ động với một tâm thế vui vẻ, thoải mái, đặc biệt là khi tôi đưa ra các câu hỏi, các em đều nhiệt tình tham gia thảo luận và trả lời rất tự tin. Hơn hết, các kiến thức củng cố được các em đều được hoàn thành, kết quả chính xác, đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra của môn học. Nhờ đó mà quá trình giảng dạy của tôi cũng nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả hơn.
Từ đó, tôi có bảng số liệu sau khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực như sau:
	
	Tổng số HS
	Tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	33
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Tham gia tương tác với GV trong tiết học
	
	25
	83.3%
	8
	16.7%
	0
	0%

	Thực hiện yêu cầu của GV trong tiết học
	
	26
	78.8%
	7
	21.2%
	0
	0%


Và, tôi cũng có bảng số liệu kết quả môn học Tự nhiên và Xã hội giữa học kì 2 của lớp 1A5:
	
	Tổng số HS
	Tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	33
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Kết quả môn học giữa học II
	
	26
	78.8%
	7
	21.2%
	0
	0%


Qua bảng thống kê cho thấy thực tế phương pháp mà tôi thực hiện đã đạt kết quả đáng kể, trên lớp các em tiến bộ rõ rệt, học sinh không còn thờ ơ với môn học này nữa, học sinh có ý thức học tập tốt hơn, say mê hơn, giờ học luôn trôi qua một cách thoải mái, nhẹ nhàng.
Biện pháp này có thể được áp dụng đối với tất cả các khối lớp và các trường trên cả nước. Tuy nhiên, với các khối lớp khác cần thay đổi sáng tạo sao cho phù hợp với kiến thức và tâm lý lứa tuổi.

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. Kết luận

Làm thế nào để phát triển được tính phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong tất cả các môn nói chung và môn Tự nhiên và Xã hội nói riêng là mong muốn của mỗi giáo viên bởi vì tính tích cực, chủ động là nền tảng cho việc học tập và giải quyết vấn đề trong cuộc sống, nhất là thời đại như ngày nay. Để phát huy tính tích cực và chủ động của học sinh trong môn Tự nhiên và Xã hội, qua quá trình vận dụng và thử nghiệm, tôi đã sử dụng những phương pháp sau:

- Tạo hứng thú cho học sinh bằng tổ chức khởi động đầu tiết học: giáo viên sẽ tổ chức những trò chơi đơn giản hoặc vận động và hát theo những bài hát có nội dụng liên quan đến bài học để khơi gợi sự tò mò, hứng thú của học sinh, từ đó giáo viên sẽ dẫn dắt vào bài mới.
- Lồng ghép giáo dục STEM linh hoạt vào trong môn học: Giáo dục STEM cho học sinh học các môn được tích hợp thành một bài học ứng dụng nhiều môn. Khi áp dụng lồng ghép giáo dục STEM trong môn học, học sinh sẽ được học bằng các công cụ trực quan và được trang bị những kiến thức thực tế để có thể áp dụng ngay. Giáo dục STEM đề cao tính thực tiễn trẻ sẽ được trải nghiệm thực hành liên quan tới bài học, thường ra tạo ra sản phẩm dựa trên các kiến thức vừa được học.
- Lồng ghép trò chơi học tập để củng cố kiến thức về nội dung bài học: Các trò chơi có nội dung lí thú và bổ ích phù hợp với nhận thức của các em. Thông qua các trò chơi, các em sẽ lĩnh hội những kiến thức bài học một cách dễ dàng; kiến thức sẽ được củng cố, khắc sâu một cách vững chắc, tạo cho các em niềm say mê, hứng thú trong học tập. Khi chúng ta đưa ra được các trò chơi toán học một cách thường xuyên, khoa học thì chắc chắn chất lượng dạy học môn toán sẽ ngày càng được nâng cao.
- Tổ chức các tiết học trải nghiệm thực tế cho học sinh: với phương pháp này, học sinh được mở rộng tầm mắt ra ngoài 4 bức tường lớp học để quan sát thực tế bên ngoài các em được trải nghiệm, được gắn bó với môi trường tự nhiên và xã hội, giúp HS có khái niệm cụ thể, tường minh về sự vật, hiện tượng nên các em nắm bài tốt hơn, bền vững hơn, học sinh được nhìn tận mắt, tay được cầm vào thì học sinh sẽ nhớ kiến thức lâu hơn, không phải hình dung nhiều. 
- Sử dụng các bài tập tương tác để củng cố kiến thức trên các công cụ ứng dụng công nghệ thông tin: Việc ứng dụng các công nghệ thông minh, hiện đại sẽ giúp kích thích trí tò mò, sự sáng tạo ở trẻ. Từ đó hình thành mối quan hệ tương tác hai chiều giữa giáo viên và học sinh.  Để thích nghi với thời đại cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội có rất nhiều công cụ phần mềm đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy và học tập. Tùy vào mục đích và điều kiện, giáo viên sẽ chọn nhưng phần mềm công cụ phù hợp với bài giảng và học sinh của mình. Với lớp học của mình tôi đã sử dụng 4 công cụ trực tuyến: Liveworksheet, Padlet, Quizzi và hoc10.vn.  Thông qua các phần mềm ứng dụng dạy học này, giáo viên có thể tạo ra những bài giảng sinh động và hấp dẫn, đồng thời tiết kiệm được thời gian. 
Mỗi hoạt động đều đã được thực hiện thành công và mang lại ý nghĩa to lớn đối với giáo viên và các em học sinh. Giáo viên đã biết cách thêm những phương pháp dạy học sao cho hợp lý và phù hợp với nội dung bài học, từ đó khiến bài giảng trở nên sinh động, thu hút các em học sinh hơn. Học sinh hào hứng, sôi nổi hơn rất nhiều khi đến tiết học Tự nhiên và Xã hội.
Các phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Tự nhiên và xã hội có thể áp dụng được với mọi bài trong chương trình Tự nhiên và xã hội lớp 1. Không chỉ thế, phương pháp giảng dạy này còn có thể được lồng ghép ở các môn học khác hoặc các cấp học khác. Tuy nhiên, đối với mỗi môn học hoặc với mỗi lứa tuổi học sinh, giáo viên cần có sự thay đổi, tùy chỉnh sao cho phù hợp với nội dung kiến thức và tâm sinh lý của các em học sinh.
III.  Khuyến nghị.

- Đối với cấp trên: Tổ chức thêm các hội thảo mở rộng về các phương pháp dạy học tích cực để giáo viên có thể học hỏi, vận dụng.
- Đối với giáo viên: Cần thấy được vị trí, tầm quan trong của môn Tự nhiên và Xã hội từ đó chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy.

- Đối với học sinh: Có ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

- Đối với cha mẹ học sinh: Cần chú trong hơn đế tất cả cảc môn học chứ không phải chỉ quan tâm đến mỗi môn Toán và Tiếng Việt.
Trong phạm vi hạn hẹp của đề tài, tôi chỉ mạn phép đưa ra những kinh nghiệm thực tế mà bản thân tôi đã học hỏi, đúc rút ra trong quá trình dạy học nhằm muốn trao đổi chuyên môn với các thế hệ đồng nghiệp. Tôi rất mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả các bạn đồng nghiệp để sáng kiến của tôi hoàn thiện và thực sự bổ ích trong công tác giảng dạy. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!

	
	Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2024
Người viết
Nguyễn Thị Hồng Thoa


D - TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. SGK Tự nhiên và Xã hội 1 – Cánh diều - NXB Đại học sư phạm Hà Nội – Mai Sỹ Tuấn ( Tổng chủ biên) – Bùi Phương Nga ( chủ biên) - Nguyễn Tuyết Nga – Lương Việt Thái – Nguyễn Thu Trang
2. SGV Tự nhiên và Xã hội 1 – Cánh diều - NXB Đại học sư phạm Hà Nội - Mai Sỹ Tuấn ( Tổng chủ biên) – Bùi Phương Nga ( chủ biên) - Nguyễn Tuyết Nga – Lương Việt Thái – Nguyễn Thu Trang

3. Tài liệu tập huấn giáo viên theo SGK lớp 1 Cánh diều môn Tự nhiên và Xã hội – NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh - Công ty đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam.

4. Hướng dẫn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội theo chương trình giáo dục phổ thông mới - NXB Đại học sư phạm - Mai Sỹ Tuấn ( Chủ biên) – Bùi Phương Nga - Lương Việt Thái 

5. Bài học STEM 1 – NXB Giáo dục Việt Nam - Tưởng Duy Hải (Chủ biên) - Lê Thị Thu Huyền - Nguyễn Thị Cẩm Ly - Nguyễn Hà My - Trần Thúy Ngà - Đào Thị Sen - Phạm Văn Thuận - Nguyễn Huyền Trang
6. Trang web: hoc10.vn, quizizz.com, liveworksheets.com, padlet.com
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